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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

  Lương Bằng, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Năm học 2023 – 2024 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục 

phổ thông; 

- Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp tiểu học; 

- Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; Công văn số 

3175/BGDĐT-GDTH ngày 21/7/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá 

môn Ngữ văn ở trường phổ thông; 

- Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt khung Chương trình giáo dục 

địa phương tỉnh Hưng Yên; 

- Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Khung kế hoạch thời 

gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên; 

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số 564/SGDĐT-GDTH ngày 09/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn sử dụng tài liệu 

Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học và hướng dẫn tổ chức giáo dục ATGT cấp tiểu học; 

- Căn cứ Công văn số 1380/SGDĐT-GDTH ngày 30/7/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; 
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- Căn cứ Công văn số 269/PGDĐT, ngày 04/8/2021 của của Phòng GD&ĐT Kim Động về việc xây dựng kế hoạch giáo 

dục của nhà trường cấp tiểu học từ năm học 2021-2022; 

- Căn cứ Công văn số 318/PGD&ĐT-TH ngày 18/8/2023 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối 

với giáo dục tiểu học năm học 2023 – 2024; 

- Căn cứ Công văn số 342/PGD&ĐT ngày 06/9/2022 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động 

trải nghiệm từ năm học 2022-2023; 

- Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-PGD&ĐT ngày 04/4/2023 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo 

dục STEM trong giáo dục Tiểu học từ năm học 2023-2024; 

- Căn cứ SGK các môn học và HĐGD lớp 2 được lựa chọn tại nhà trường: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (môn Tiếng 

Việt - Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Toán - Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Tự nhiên và Xã hội - Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Tin học - Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Công nghệ - Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Giáo dục thể chất - Nguyễn 

Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Mĩ thuật – Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Hoạt động trải nghiệm - Lưu 

Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên); bộ Cánh diều (môn Âm nhạc - Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Đạo 

đức – Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên); 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Khối 2  trường Tiểu học Thị trấn Lương Bằng xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học và 

hoạt động giáo dục năm học 2023 - 2024 với các nội dung cụ thể như sau: 

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Về giáo viên: 

Đảm bảo cơ bản đủ đội ngũ giáo viên cho các môn học và hoạt động giáo dục. Tất cả giáo viên trong khối đều có phẩm 

chất đạo đức tốt, yêu nghề, tâm huyết với học sinh. 

Giáo viên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lƣợng. Hàng năm đƣợc bồi dƣỡng, học tập thƣờng xuyên, để nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn. 

 Giáo viên trong khối đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trực tuyến và trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chƣơng trình 

GDPT 2018. 
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2. Về học sinh: 

 Học sinh trong khối chăm ngoan, hiếu học, tích cực trong các hoạt động của nhà trƣờng. Đa số học sinh có năng lực, phẩm 

chất tốt. 

 Học sinh tích cực trong các hoạt động học tập 

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

- Cơ sở vật chất của nhà trƣờng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát đảm bảo cho việc học tập của các em: 1 lớp/phòng học. 

Các phòng học có đủ bàn ghế, quạt mát nên đảm bảo cho việc dạy và học của các lớp. 

- Các lớp có đủ đồ dùng dạy học của thầy và trò, các lớp học đƣợc trang bị máy chiếu đa năng hoặc ti vi gắn tƣờng có kết 

nối mạng internet phục vụ trong học tập. 

4. Các nội dung giáo dục. 

- Năm học 2023-2024, khối lớp 2 dạy lồng ghép các nội dung về: Giáo dục địa phƣơng tỉnh Hƣng Yên, GD STEM; giáo 

dục an   toàn giao thông; chủ đề hoạt động giáo dục tập thể; nội dung thực hiện tích hợp liên môn, nội môn. 

II. KẾ HOACH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:  

1. MÔN TIẾNG VIỆT 2 

- Tổng số tiết: 350 tiết/35 tuần; số tiết trên tuần:10 tiết/tuần; 

- HKI: 18 tuần: 16 tuần - 32 bài (4 chủ điểm); 1 tuần Ôn tập giữa học kì; 1 tuần Ôn tập và Đánh giá cuối học kì; 

- HKII: 17 tuần: 15 tuần - 30 bài (5 chủ điểm); 1 tuần Ôn tập giữa học kì; 1 tuần Ôn tập và Đánh giá cuối học kì. 

 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1 

Chủ đề 1: Em 

lớn lên từng 

ngày 

Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2  4 tiết   

Đọc: Tôi là học sinh lớp 2  2 tiết   

Viết: Chữ hoa A 1 tiết   

Nói và nghe: Những ngày hè của em 1 tiết   

Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi? 6 tiết   
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi  2 tiết   

Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu rồi  1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới 

thiệu 
1 tiết 

  

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân. Đọc 

mở rộng 
2 tiết 

  

2 // 

Bài 3: Niềm vui của Bi và Bống 4 tiết   

Đọc: Niềm vui của Bi và Bống 2 tiết   

Viết: Chữ hoa Ă, Â 1 tiết   

Nghe và nói: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bống 1 tiết   

Bài 4: Làm việc thật là vui 6 tiết   

Đọc: Làm việc thật là vui 2 tiết   

Nghe - viết : Làm việc thật là vui 1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu 

hoạt động 
1 tiết 

  

Luyện tập: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà. 

Đọc mở rộng 
2 tiết 

  

3 // 

Bài 5: Em có xinh không? 4 tiết   

Đọc: Em có xinh không? 2 tiết   

Viết: Chữ hoa B 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? 1 tiết   

Bài 6: Một giờ học 6 tiết   

Đọc: Một giờ học 2 tiết   

 // 

Nghe - viết: Một giờ học  1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc 

điểm 
1 tiết 
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Luyện tập: Viết đoạn văn kể việc thƣờng làm. Đọc 

mở rộng 
2 tiết 

  

4 // 

Bài 7: Cây xấu hổ 4 tiết   

Đọc: Cây xấu hổ 2 tiết   

Viết: Chữ hoa C 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con 1 tiết   

Bài 8: Cầu thủ dự bị 6 tiết   

Đọc: Cầu thủ dự bị 2 tiết   

Nghe - viết:  Cầu thủ dự bị 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, 

vui chơi; Câu nêu hoạt động 
1 tiết 

  

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể 

thao hoặc trò chơi. Đọc mở rộng 

 

2 tiết 

  

5 
Chủ đề 2: Đi 

học vui sao 

Bài 9: Cô giáo lớp em 4 tiết   

Đọc: Cô giáo lớp em 2 tiết   

Viết: Chữ hoa D 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học 1 tiết   

Bài 10: Thời khóa biểu 6 tiết   

Đọc: Thời khóa biểu 2 tiết   

Nghe - viết: Thời khóa biểu 1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu 

hoạt động. 
1 tiết 

  

Luyện tập: Viết thời gian biểu. Đọc mở rộng 2 tiết   

6 // 
Bài 11: Cái trống trường em 4 tiết   

Đọc: Cái trống trường em 2 tiết   
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Viết: Chữ hoa Đ 1 tiết   

Nói và nghe: Ngôi trường của em 1 tiết   

Bài 12: Danh sách học sinh 6 tiết   

Đọc: Danh sách học sinh 2 tiết   

Nghe - viết: Cái trống trường em 1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm. 
1 tiết 

  

Luyện tập: Lập danh sách học sinh (tổ). Đọc mở 

rộng 
2 tiết 

  

7 // 

Bài 13: Yêu lắm trường ơi! 4 tiết   

Đọc: Yêu lắm trường ơi! 2 tiết   

Viết: Chữ hoa E, Ê 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa 1 tiết   

Bài 14: Em học vẽ 6 tiết   

Đọc: Em học vẽ 2 tiết   

Nghe - viết: Em học vẽ 1 tiết   

Luyện tập:  Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi. 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật. 

Đọc mở rộng 
2 tiết   

8 // 

Bài 15: Cuốn sách của em  4 tiết   

Đọc: Cuốn sách của em 2 tiết   

Viết: Chữ hoa G 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ 1 tiết   

Bài 16: Khi trang sách mở ra 6 tiết   

Đọc: Khi trang sách mở ra 2 tiết   

 // Nghe - viết: Khi trang sách mở ra 1 tiết   
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc 

điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập. Đọc 

mở rộng 
2 tiết   

9  Ôn tập giữa học kì 1 10 tiết   

10 

Chủ đề 3: 

Niềm vui tuổi 

thơ 

Bài 17: Gọi bạn 4 tiết   

Đọc: Gọi bạn 2 tiết   

Viết: Chữ hoa H 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn 1 tiết   

Bài 18: Tớ nhớ cậu 6 tiết   

Đọc: Tớ nhớ cậu 2 tiết   

Nghe - viết: Tớ nhớ cậu 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em 

tham gia cùng bạn. Đọc mở rộng 
 

2 tiết 

  

11 // 

Bài 19: Chữ A và những người bạn 4 tiết   

Đọc: Chữ A và những người bạn 2 tiết   

Viết: Chữ hoa I, K 1 tiết   

Nói và nghe: Niềm vui của em 1 tiết   

Bài 20: Nhím nâu kết bạn 6 tiết   

Đọc: Nhím nâu kết bạn 2 tiết   

Nghe - viết: Nhím nâu kết bạn 1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu 

nêu hoạt động. 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi.  

Đọc mở rộng 
2 tiết   



 

10 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

12  

Bài 21: Thả diều 4 tiết   

Đọc: Thả diều 2 tiết   

Viết: Chữ hoa L  1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn 1 tiết   

Bài 22: Tớ là lê- gô 6 tiết   

Đọc: Tớ là lê- gô 2 tiết   

Nghe - viết: Đồ chơi yêu thích 1 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi. 

Đọc mở rộng 
2 tiết   

13 // 

Bài 23: Rồng rắn lên mây 4 tiết   

Đọc: Rồng rắn lên mây 2 tiết   

Viết: Chữ hoa M 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc 1 tiết   

Bài 24: Nặn đồ chơi  6 tiết   

Đọc: Nặn đồ chơi 2 tiết   

Nghe- viết: Nặn đồ chơi 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ đồ chơi; Dấu phẩy 1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ chơi. Đọc mở rộng 2 tiết   

14 
Chủ đề 4: Mái 

ấm gia đình 

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội 4 tiết   

Đọc: Sự tích hoa tỉ muội  2 tiết   

Viết: Chữ hoa N 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em 1 tiết   

Bài 26: Em mang về yêu thương 6 tiết   

Đọc: Em mang về yêu thương 2 tiết   



 

11 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Nghe - viết: Em mang về yêu thương 1 tiết   

 // 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về gia đình, từ ngữ chỉ 

đặc điểm; Câu nêu đặc điểm 

1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể một việc ngƣời thân. 

Đọc mở rộng 
2 tiết   

15 // 

Bài 27: Mẹ 4 tiết   

Đọc: Mẹ 2 tiết   

Viết: Chữ hoa O 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa 1 tiết   

Bài 28: Trò chơi của bố  6 tiết   

Đọc: Trò chơi của bố 2 tiết   

Nghe - viết: Trò chơi của bố 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với 

ngƣời thân. Đọc mở rộng 
2 tiết   

16 // 

Bài 29: Cánh cửa nhớ bà 4 tiết   

Đọc: Cánh của nhớ bà 2 tiết   

Viết: Chữ hoa Ô, Ơ 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu 1 tiết   

Bài 30: Thương ông 6 tiết   

Đọc: Thương ông 2 tiết   

Nghe - viết: Thương ông 1 tiết   

Luyện tập: Từ chỉ sự vật hoạt động; Câu nêu hoạt 

động. 

1 tiết   



 

12 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Luyện tập: Viết đoạn văn kể việc đã làm cùng 

ngƣời thân. Đọc mở rộng 
2 tiết   

17 // 

Bài 31:  Ánh sáng của yêu thương 4 tiết   

Đọc: Ánh sáng của yêu thương 2 tiết   

Viết: Chữ hoa P 1 tiết   

 Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương  1 tiết   

Bài 32: Chơi chong chóng 6 tiết   

Đọc: Chơi chong chóng 2 tiết   

Nghe - viết: Chơi chong chóng 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; 

Dấu phẩy 
1 tiết   

Luyện tập: Viết tin nhắn. Đọc mở rộng 2 tiết   

18  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 10 tiết   

 HỌC KÌ II 

19 
Chủ đề 1: Vẻ 

đẹp quanh em 

Bài 1: Chuyện bốn mùa 4 tiết   

Đọc: Chuyện bốn mùa 2 tiết   

Viết: Chữ hoa Q 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa 1 tiết   

Bài 2: Mùa nước nổi 6 tiết   

Đọc: Mùa nước nổi 2 tiết   

Nghe - viết: Mùa nước nổi 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ vật. Đọc mở 

rộng 
2 tiết   

20 // Bài 3: Họa mi hót  4 tiết   



 

13 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Đọc: Họa mi hót 2 tiết   

Viết: Chữ hoa R 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây 1 tiết   

 // 

Bài 4: Tết đến rồi 6 tiết   

Đọc: Tết đến rồi 2 tiết   

Nghe - viết: Tết đến rồi   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về ngày Tết; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi 
1 tiết   

Luyện tập: Viết thiệp chúc mừng. Đọc mở rộng 2 tiết   

21 // 

Bài 5: Giọt nước và biển lớn 4 tiết   

Đọc: Giọt nước và biển lớn 2 tiết   

Viết: Chữ hoa S   1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng 1 tiết   

Bài 6: Mùa vàng 6 tiết   

Đọc: Mùa vàng  2 tiết   

Nghe - viết: Mùa vàng   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về cây 1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn về việc chăm sóc cây 

cối. Đọc mở rộng 
2 tiết   

22 // 

Bài 7: Hạt thóc 4 tiết   

Đọc: Hạt thóc 2 tiết   

Viết: Chữ hoa T 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang 1 tiết   

Bài 8: Luỹ tre 6 tiết   

Đọc: Luỹ tre 2 tiết   



 

14 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Nghe - viết: Luỹ tre   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Câu 

nêu đặc điểm  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã 

chứng kiến hoặc tham gia. Đọc mở rộng 
2 tiết   

23 

Chủ đề 2: 

Hành tinh 

xanh của em 

Bài 9: Vè chim 4 tiết   

Đọc: Vè chim 2 tiết   

Viết: Chữ hoa U,Ƣ 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi 1 tiết   

Bài 10: Khủng long 6 tiết   

Đọc: Khủng long 2 tiết   

Nghe - viết: Khủng long 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về 

một con vật. Đọc mở rộng 
2 tiết   

24 // 

Bài 11: Sự tích cây thì là 4 tiết   

Đọc: Sự tích cây thì là   2 tiết   

Viết: Chữ hoa V 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là 1 tiết   

Bài 12: Bờ tre đón khách 6 tiết   

Đọc: Bờ tre đón khách  2 tiết   

Nghe - viết: Bờ tre đón khách   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về vật nuôi; Câu nêu 

đặc điểm của các loài vật   
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về hoạt động của con 2 tiết   



 

15 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

vật. Đọc mở rộng 

25 // 

Bài 13: Tiếng chổi tre 4 tiết   

Đọc: Tiếng chổi tre  2 tiết   

Viết: Chữ hoa H 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ 1 tiết   

Bài 14: Cỏ non cười rồi  6 tiết   

Đọc: Cỏ non cười rồi   2 tiết   

 // 

Nghe - viết: Cỏ non cười rồi 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trƣờng; 

Dấu phẩy  
1 tiết   

Luyện tập: Viết lời xin lỗi. Đọc mở rộng 2 tiết   

26 // 

Bài 15: Những con sao biển 4 tiết   

Đọc: Những con sao biển  2 tiết   

Viết: Chữ hoa Y 1 tiết   

Nói và nghe: Bảo vệ môi trƣờng 1 tiết   

Bài 16: Tạm biệt cánh cam 6 tiết   

Đọc: Tạm biệt cánh cam 2 tiết   

Nghe - viết: Tạm biệt cánh cam  1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé; 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ 

môi trƣờng. Đọc mở rộng 
2 tiết   

27  Ôn tập giữa học kì 2 10 tiết   

28 

Chủ đề 3: 

Giao tiếp và 

kết nối 

Bài 17: Những cách chào độc đáo  4 tiết   

Đọc: Những cách chào độc đáo   2 tiết   

Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)    1 tiết   



 

16 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư 1 tiết   

Bài 18: Thư viện biết đi 6 tiết   

Đọc: Thư viện biết đi 2 tiết   

Nghe - viết: Thư viện biết đi   1 tiết   

Luyện tập: Luyện tập sử dụng dấu câu; Dấu chấm, 

dấu chấm than, dấu chấm phẩy 
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng 

học tập. Đọc mở rộng 
2 tiết   

29 // 

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã 4 tiết   

Đọc: Cảm ơn anh hà mã  2 tiết   

Viết: Chữ hoa M (kiểu 2 )  1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã 1 tiết   

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét 6 tiết   

Đọc: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét    2 tiết   

Nghe - viết: Từ chú bồ câu đến in- tơ- net    1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối; 

Dấu chấm, dấu phẩy  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia 

đình. Đọc mở rộng 
2 tiết   

30 

Chủ đề 4: Con 

ngƣời Việt 

Nam 

Bài 21: Mai An Tiêm 4 tiết   

Đọc: Mai An Tiêm 2 tiết   

Viết: Chữ hoa N (kiểu 2) 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Mai An Tiêm 1 tiết   

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo 6 tiết   

Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo   2 tiết   

Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo  1 tiết   



 

17 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp 1 tiết   

Luyện tập: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải 

quân. Đọc mở rộng 
2 tiết   

31 // 

Bài 23: Bóp nát quả cam 4 tiết   

Đọc: Bóp nát quả cam 2 tiết   

Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2) 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam 1 tiết   

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn 6 tiết   

Đọc: Chiếc rễ đa tròn   2 tiết   

Nghe - viết: Chiếc rễ đa tròn 1 tiết   

 // 

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân 1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể một sự việc. Đọc mở 

rộng 
2 tiết   

32 // 

Bài 25: Đất nước chúng mình 4 tiết   

Đọc: Đất nước chúng mình   2 tiết   

Viết: Chữ hoa V (kiểu 2) 1 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng   1 tiết   

Bài 26: Trên các miền đất nước  6 tiết   

Đọc: Trên các miền đất nước   2 tiết   

Nghe - viết: Trên các miền đất nước   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền 

thống của đất nƣớc; Câu giới thiệu  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật 

đƣợc làm bằng tre hoặc gỗ. Đọc mở rộng 
2 tiết   

33 // 

Bài 27: Chuyện quả bầu 4 tiết   

Đọc: Chuyện quả bầu  2 tiết   

Viết: Chữ hoa A, M, N (kiểu 2) 1 tiết   
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện quả bầu 1 tiết   

Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa 6 tiết   

Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa   2 tiết   

Nghe - viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa 1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật dƣới 

biển; Dấu chấm, dấu phẩy  
1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi. 

Đọc mở rộng 
2 tiết   

  

Bài 29: Hồ Gươm 4 tiết   

Đọc: Hồ Gươm   2 tiết   

Viết: Chữ hoa Q, V (kiểu 2 ) 1 tiết   

34 // 

Nói và nghe: Nói về quê hƣơng, đất nƣớc em 1 tiết   

Bài 30: Cánh đồng quê em 6 tiết   

Đọc: Cánh đồng quê em   2 tiết   

Nghe - viết: Cánh đồng quê em   1 tiết   

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp 1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về công việc của một 

ngƣời. Đọc mở rộng 
2 tiết   

35  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 10 tiết   

 

2. MÔN TOÁN 2 

- Tổng số tiết: 175 tiết/35 tuần; 

- 14 chủ đề; 75 bài (175 tiết); bổ sung 2 tiết kiểm tra định kỳ 

- HKI: 18 tuần: 16 tuần - 32 bài (6 chủ đề) - 4 bài (2 tuần): Ôn tập và Đánh giá cuối học kì I; 

- HKII: 17 tuần: 15 tuần - 35 bài (6 chủ đề); - 8 bài (2 tuần): Ôn tập và Đánh giá cuối năm. 

 



 

19 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

1 
Chủ đề 1: Ôn 

tập và bổ sung 

Bài 1: Ôn tập về các số đến 100 (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 1: Ôn tập về các số đến 100 (Tiết 2)   

Bài 1: Ôn tập về các số đến 100 (Tiết 3)   

Bài 2: Tia số. Số liền trƣớc, số liền sau (Tiết 1) 
2 tiết 

Tích hợp GD STEM bài: Tia số của em 

(2 tiết) 

 

Bài 2: Tia số. Số liền trƣớc, số liền sau (Tiết 1)  

2 // 

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ 

(Tiết 1) 

3 tiết 

 
 

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ 

(Tiết 2 
 

 

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ 

(Tiết 3) 
 

 

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu (Tiết 2)   

3 // 

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) 

trong phạm vi 100 (Tiết 1) 

3 tiết 

 
 

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) 

trong phạm vi 100 (Tiết 2) 
 

 

 // 

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) 

trong phạm vi 100 (Tiết 3) 
 

 

Bài 6: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 6: Luyện tập chung (Tiết 2)   

4 

Chủ đề 2: 

Phép cộng, 

phép trừ 

trong phạm vi 

20 

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T1 ) 

5 tiết 

  

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T 2 )   

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T3 )   

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T4)   

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T5)   



 

20 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

5 // 

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) ( Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) ( Tiết 2)   

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (Tiết 2)   

Bài 10: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

  

6 // 

Bài 10: Luyện tập chung (Tiết 2)   

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T1) 

5 tiết 

  

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T2)   

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T3)   

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T4)   

7 // 

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (T5)   

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (Tiết 2)   

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn 

vị (Tiết 1) 
2 tiết 

 
 

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn 

vị (Tiết 2) 
 

 

8 // 

Bài 14: Luyện tập chung (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 14: Luyện tập chung (Tiết 2)   

Bài 14: Luyện tập chung (Tiết 3)   

 Chủ đề 3: 

Làm quen với 

khối lƣợng, 

dung tích 

Bài 15: Ki-lô-gam (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 15: Ki-lô-gam (Tiết 2)   

9 

Bài 15: Ki-lô-gam (Tiết 3)   

Bài 16: Lít (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 16: Lít (Tiết 2)   



 

21 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị 

ki-lô-gam, lít (Tiết 1) 
2 tiết 

 
 

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị 

ki-lô-gam, lít (Tiết 2) 
 

 

10 

// Bài 18: Luyện tập chung 1 tiết   

Chủ đề 4: 

Phép cộng, 

phép trừ (có 

nhớ) trong 

phạm vi 100 

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 1) 

3 tiết 

 
 

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 2) 
 

 

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 3) 
 

 

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 1) 

4 tiết 

 
 

11 // 

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 2) 
 

 

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 3) 
 

 

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 4) 
 

 

Bài 21: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 21: Luyện tập chung (Tiết 2)   

12 // 

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 1) 

4 tiết 
Bài 3: Tích hợp câu chuyện “Sự tích quả 

dƣa hấu” 

 

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 2) 

 

 // Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số  



 

22 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

có một chữ số (Tiết 3) 

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có một chữ số (Tiết 4) 

 

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 1) 

5 tiết Bài 3: Tích hợp truyện cổ tích “Cây khế” 

 

13 // 

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 2) 

 

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 3) 

 

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 4) 

 

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số 

có hai chữ số (Tiết 5) 

 

Bài 24: Luyện tập chung (Tiết 1) 
 

  

14 

// Bài 24: Luyện tập chung (Tiết 2)   

Chủ đề 5: 

Làm quen với 

hình phẳng 

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đƣờng thẳng, đƣờng 

cong, ba điểm thẳng hàng (Tiết 1) 
2 tiết 

 
 

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đƣờng thẳng, đƣờng 

cong, ba điểm thẳng hang (Tiết 2) 
 

 

Bài 26: Đƣờng gấp khúc. Hình tứ giác (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 26: Đƣờng gấp khúc. Hình tứ giác (Tiết 2)   

15 // 

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ 

đoạn thẳng (Tiết 1) 
2 tiết 

 
 

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ 

đoạn thẳng (Tiết 2) 
 

 

Bài 28: Luyện tập chung 1 tiết   



 

23 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

Chủ đề 6: 

Ngày - giờ, giờ 

- phút, ngày - 

tháng 

Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút (Tiết 2)   

16 // 

Bài 30: Ngày, tháng (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 30: Ngày, tháng (Tiết 2)   

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, 
xem lịch (Tiết 1) 

2 tiết 

 
 

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, 
xem lịch (Tiết 2) 

 
 

Bài 32: Luyện tập chung 1 tiết   

17 
Chủ đề 7: Ôn 

tập học kì I 

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 
20, 100 (Tiết  1) 

4 tiết 

 
 

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 
20, 100 (Tiết 2 ) 

 
 

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 
20, 100 (Tiết 3 ) 

 
 

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 
20, 100 (Tiết 4 ) 

 
 

Bài 34: Ôn tập hình phẳng (Tiết 1) 
2 tiết 

  

18 // 

Bài 34: Ôn tập hình phẳng (Tiết 2)   

Bài 35: Ôn tập đo lƣờng (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 35: Ôn tập đo lƣờng (Tiết 2)   

Bài 36: Ôn tập chung  1 tiết Điều chỉnh thời lƣợng 2 tiết thành 1 tiết  

Kiểm tra cuối kì 1 1 tiết Dành 1 tiết để kiểm tra định kì CKI  

19 

 

Chủ đề 8: 

Phép nhân, 

Bài 37: Phép nhân (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 37: Phép nhân (Tiết 2)   



 

24 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

 phép chia Bài 38: Thừa số, tích (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 38: Thừa số, tích (Tiết 2)   

Bài 39: Bảng nhân 2 (Tiết 1) 
2 tiết 

  

20 // 

Bài 39: Bảng nhân 2 (Tiết 2)   

Bài 40: Bảng nhân 5 (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 40: Bảng nhân 5 (Tiết 2)   

Bài 41: Phép chia (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 41: Phép chia (Tiết 2)   

21 // 

Bài 42: Số bị chia, số chia, thƣơng (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 42: Số bị chia, số chia, thƣơng (Tiết 2)   

Bài 43: Bảng chia 2 (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 43: Bảng chia 2 (Tiết 2)   

Bài 44: Bảng chia 5 (Tiết 1) 
2 tiết Bài 2: Giới thiệu về “múa lân” 

 

22 // 

Bài 44: Bảng chia 5 (Tiết 2)  

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 1 ) 

5 tiết Bài 3: GD về trò chơi dân gian 

 

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 2)  

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 3)  

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 4)  

23 

// Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 5 )  

Chủ đề 9: 

Làm quen với 

hình khối 

Bài 46: Khối trụ, khối cầu (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 46: Khối trụ, khối cầu (Tiết 2)   

Bài 47: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

Tích hợp GD STEM BÀI: Trải nghiệm 

thành phố hình học 

 

Bài 47: Luyện tập chung (Tiết 2)  

24 

Chủ đề 10: 

Các số trong 

phạm vi 1000 

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn (Tiết 2)   

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục (Tiết 1) 2 tiết   



 

25 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục (Tiết 2)   

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục (T1) 
2 tiết 

  

25 // 

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục (T2)   

Bài 51: Số có ba chữ số (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 51: Số có ba chữ số (Tiết 2)   

Bài 51: Số có ba chữ số (Tiết 3)   

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 

(T1) 
2 tiết 

 
 

26 // 

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 
(T2) 

  

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 2)   

Bài 54: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 54: Luyện tập chung (Tiết 2)   

27 

Chủ đề 11: Độ 

dài và đơn vị 

đo độ dài. 

Tiền Việt 

Nam 

Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét (Tiết 2)   

Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét (Tiết 3) 
Bài 4: Tích hợp câu chuyện “Cóc kiện 
Trời” 

 

Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam 1 tiết   

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (T1) 2 tiết 
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// 

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (T 2)  

Bài 58: Luyện tập chung (Tiết 1) 
2 tiết 

Bài 4: GD về an toàn giao thông  

Bài 58: Luyện tập chung (Tiết 2)   

Chủ đề 12: 

Phép cộng, 

phép trừ 

trong phạm vi 

Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 
1000 (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 
1000 (Tiết 2) 

Bài 3: GD về bảo vệ động vật hoang dã 
 



 

26 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

1000 

29 // 

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 
(T1) 

3 tiết 

 
 

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 
(T2) 

 
 

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 
(T3) 

 
 

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 

(T1) 

3 tiết 

 
 

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 

(T2) 
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Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 

(T3) 
 

 

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 

(Tiết 1) 

4 tiết 

 
 

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 

(Tiết 2) 
 

 

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 

(Tiết 3 ) 
 

 

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 

(Tiết 4) 
 

 

31 

// 
Bài 63: Luyện tập chung (Tiết 1) 

2 tiết 
  

Bài 63: Luyện tập chung (Tiết 2)   

Chủ đề 13: 

Làm quen với 

yếu tố thống 

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu 1 tiết 
Bài 1: Tích hợp câu chuyện “Chú quạ 

thông minh” 

 

Bài 65: Biểu đồ tranh (Tiết 1) 2 tiết   



 

27 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

kê, xác suất Bài 65: Biểu đồ tranh (Tiết 2)   

32 

// 

Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể  1 tiết   

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thâp, phân 

loại, kiểm đếm số liệu 
1 tiết  

 

Chủ đề 14: Ôn 

tập cuối năm 

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2)   

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

100 (Tiết 1) 

3 tiết 
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Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

100 (Tiết 2) 
 

 

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

100 (Tiết 3) 
 

 

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 (Tiết 1) 

3 tiết Bài 4: Giới thiệu bản đồ Việt Nam 

 

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 (Tiết 2) 

 

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 (Tiết 3) 

 

34 // 

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 1 ) 

3 tiết 

  

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 2  )   

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 3 )   

Bài 72: Ôn tập hình học (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 72: Ôn tập hình học (Tiết 2)   

35 // 

Bài 73: Ôn tập đo lƣờng (Tiết 1) 
2 tiết 

Bài 4: Tích hợp câu chuyện “Lƣơng Thế 

Vinh cân voi” 

 

Bài 73: Ôn tập đo lƣờng (Tiết 2)  

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả 

năng 
1 tiết  

 



 

28 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

Bài 75: Ôn tập chung  1 tiết Giảm thời lƣợng từ 2 tiết thành 1 tiết  

Kiểm tra cuối năm 1 tiết Dành 1 tiết để kiểm tra định kì CKII  

 

3. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 
 

- Tổng số tiết: 70 tiết/35 tuần; 

- 6 chủ đề; 31 bài (70 tiết);  

- HKI: 18 tuần: 18 bài 

- HKII: 17 tuần: 13 bài 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1 Trƣờng học 
Bài 6: Chào đón ngày khai giảng (Tiết 1) 

2 tiết 

Điều chỉnh thời điểm dạy cho phù hợp 
với thực tế 

 

Bài 6: Chào đón ngày khai giảng (Tiết 2)   

2 

Cộng đồng địa 

phƣơng 

Bài 13: Hoạt động giao thông (Tiết 1) 
2 tiết 

Điều chỉnh thời điểm dạy cho phù hợp 
với thực tế 

 

Bài 13: Hoạt động giao thông (Tiết 2)   

3 

Bài 14: Cùng tham gia giao thông (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 14: Cùng tham gia giao thông (Tiết 2)   

4 Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 1) 2 tiết   



 

29 

 
 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 2)   

5 

Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa  1 tiết   

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phƣơng (T1) 

3 tiết 

Tích hợp tài liệu GD ĐP - Chủ đề 6: 
Sinh hoạt cộng đồng của ngƣời dân quê 
em 

 

6 

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phƣơng (T2)  

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phƣơng (T3)  

7 

Trƣờng học 

Bài 8: An toàn khi ở trƣờng (Tiết 1) 2 tiết 
 

Điều chỉnh thời điểm dạy cho phù hợp 
với thực tế 

 

Bài 8: An toàn khi ở trƣờng (Tiết 2)   

8 

Bài 9: Giữ vệ sinh trƣờng học (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 9: Giữ vệ sinh trƣờng học (Tiết 2)   

9 

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trƣờng học (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trƣờng học (Tiết 2)   

10 

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trƣờng học (Tiết 3)   

 

 

 

 

Gia đình 

 

Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (Tiết 1) 
2 tiết 

Điều chỉnh thời điểm dạy cho phù hợp 
với thực tế 

 

11 

Bài 1: Các thế hệ trong gia đình (Tiết 2)   

Bài 2: Nghề nghiệp của ngƣời lớn trong gia đình 
(Tiết 1) 

2 tiết 

  

12 
Bài 2: Nghề nghiệp của ngƣời lớn trong gia đình 
(Tiết 2) 

  



 

30 

 
 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 1) 2 tiết   

13 
Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 2)    

Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 1) 2 tiết 

 

  

14 
Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 2)   

Bài 5: Ôn tập chủ đề về Gia đình (Tiết 1) 

3 tiết 

  

15 
Bài 5: Ôn tập chủ đề về Gia đình (Tiết 2)   

Bài 5: Ôn tập chủ đề về Gia đình (Tiết 3)   

16 

Thực vật động 

vật 

 

Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (Tiết 2)   

17 
Bài 17: Động vật sống ở đâu? (Tiết 1) 

2 tiết 
  

Bài 17: Động vật sống ở đâu? (Tiết 2)   

18 

 

Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trƣờng sống của 

động vật và thực vật? (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trƣờng sống của 

động vật và thực vật? (Tiết 2) 

  

19 

Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trƣờng sống của 

động vật và thực vật? (Tiết 3) 

  

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (Tiết 1) 3 tiết Dự kiến cho học sinh quan sát vƣờn  



 

31 

 
 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

20 
Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (Tiết 2) trƣờng để tìm hiểu môi trƣờng sống của 

động vật và thực vật quanh em. 

 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (Tiết 3)  

21 

 

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật  

(Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật  

(Tiết 2) 

  

22 

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật  

(Tiết 3) 

  

Con ngƣời và 

sức khỏe 

 

Bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động (Tiết 1) 
2 tiết 

  

23 

Bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động (Tiết 2)   

Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (T1) 
2 tiết 

 

  

24 
Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (T2)    

Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (Tiết 1) 
2 tiết 

  

25 
Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (Tiết 2)   

Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 1) 
2 tiết 

  

26 
Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 2)   

Bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nƣớc tiểu (T1) 
2 tiết 

  

27 Bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nƣớc tiểu (T2)   



 

32 

 
 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Bài 26: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nƣớc 

tiểu (Tiết 1) 
2 tiết 

  

28 

Bài 26: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nƣớc 

tiểu (Tiết 2) 

  

Bài 27: Ôn tập về chủ đề Con ngƣời và sức khỏe 

(Tiết 1) 

3 tiết 

  

29 

Bài 27: Ôn tập về chủ đề Con ngƣời và sức khỏe 

(Tiết 2) 

  

Bài 27: Ôn tập về chủ đề Con ngƣời và sức khỏe 

(Tiết 3) 

  

30 

Trái đất và 

bầu trời 

 

 

Bài 28: Các mùa trong năm (Tiết 1) 
2 tiết 

  

Bài 28: Các mùa trong năm (Tiết 2)   

31 
Bài 29: Một số thiên tai thƣờng gặp (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 29: Một số thiên tai thƣờng gặp (Tiết 2)   

32 
Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (Tiết 1) 

2 tiết 

  

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (Tiết 2)   

33 
Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (Tiết 1) 

3 tiết 

  

Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (Tiết 2)   

34 

 

 

Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai (Tiết 3)   

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 1) 3 tiết   



 

33 

 
 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

35 
Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 2)   

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (Tiết 3)   

 

4. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2 

- Tổng số tiết: 105 tiết/35 tuần; 9 chủ đề, 35 bài 

- HKI: 18 tuần: 5 chủ đề, 18 bài 

- HKII: 17 tuần: 4 chủ đề, 17 bài 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1 

Chủ đề 1: 

Khám phá 

bản thân 

Bài 1: Hình ảnh của em 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Hình ảnh của em   

SHL: Hình ảnh của em 
Tích hợp dạy ATGT Bài 1: Những nơi 

vui chơi an toàn (Tiết 1) 

 

2 // 

Bài 2: Nụ cƣời thân thiện 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Nụ cƣời thân thiện   

Sinh hoạt lớp: Nụ cƣời thân thiện Tích hợp dạy ATGT  Bài 1: Những nơi  



 

34 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

vui chơi an toàn (Tiết 2) 

3 // 

Bài 3: Luyện tay cho khéo 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Luyện tay cho khéo   

Sinh hoạt lớp: Luyện tay cho khéo 
Tích hợp dạy ATGT  Bài 2: Đi bộ qua 

đƣờng an toàn (Tiết 1) 

 

4 // 

Bài 5: Vui Trung thu 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Vui trung thu 
Tích hợp tài liệu GD ĐP Chủ đề 5: Lễ 

hội truyền thống quê em 

 

Sinh hoạt lớp: Vui Trung thu.  

Tự đánh giá sau chủ đề 

Tích hợp dạy ATGT  Bài 2: Đi bộ qua 

đƣờng an toàn (Tiết 2) 

 

5 // 

Bài 4: Tay khéo, tay đảm 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Tay khéo, tay đảm   

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tay khéo, 

tay đảm 

Tích hợp dạy ATGT  Bài 3: Lên, xuống 

xe đạp, xe máy an toàn (Tiết 1) 

 

6 
Chủ đề 2: Rèn 

nếp sống 

Bài 6: Góc  học tập của em 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ:    

HĐGDTCĐ: Góc học tập của em   

Sinh hoạt lớp: Góc học tập của em 
Tích hợp dạy ATGT Bài 3: Lên, xuống 

xe đạp, xe máy an toàn (Tiết 2) 

 

7 // 
Bài 7: Gọn gàng ngăn nắp 

3 tiết 
  

Sinh hoạt dƣới cờ   



 

35 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

HĐGDTCĐ: Gọn gàng ngăn nắp   

Sinh hoạt lớp: Gọn gàng ngăn nắp 
Tích hợp dạy ATGT  Bài 4: Biển báo 

hiệu giao thông đƣờng bộ (Tiết 1) 

 

8 // 

Bài 8: Quý trọng đồng tiền 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Quý trọng đồng tiền   

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Quý trọng 

đồng tiền; Tự đánh giá sau chủ đề 

Tích hợp dạy ATGT  Bài 4: Biển báo 

hiệu giao thông đƣờng bộ (Tiết 2) 

 

9 

Chủ đề 3: Em 

yêu trƣờng 

em 

Bài 9: Có bạn thật vui 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Có bạn thật vui   

Sinh hoạt lớp: Có bạn thật vui 
Tích hợp dạy ATGT  Bài 5: Chọn và đội 

mũ bảo hiểm đúng cách (Tiết 1) 

 

10 // 

Bài 10: Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Hƣởng ứng phong trào: “Nhật kí tìm 

bạn” 

  

Sinh hoạt lớp: Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn. 
Tích hợp dạy ATGT Bài 5: Chọn và đội 

mũ bảo hiểm đúng cách (Tiết 2) 

 

11 // 

Bài 11: Trƣờng học hạnh phúc 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Trƣờng học hạnh phúc   

Sinh hoạt lớp: Trƣờng học hạnh phúc 

Dự kiến Học sinh thực hiện kế hoạch 

“Trƣờng học hạnh phúc” ngoài sân 

trƣờng. 

 



 

36 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

12 // 

Bài 12: Biết ơn thầy cô 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Biết ơn thầy cô   

Sinh hoạt lớp: Biết ơn thầy cô 

Tự đánh giá sau chủ đề 

  

13 

Chủ đề 4: Tự 

phục vụ bản 

thân 

Bài 13: Em tự làm lấy việc của mình 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Em tự làm lấy việc của mình   

SHL: Em tự làm lấy việc của mình   

14 // 

Bài 14: Nghĩ nhanh, làm giỏi 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Nghĩ nhanh, làm giỏi   

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nghĩ nhanh, 

làm giỏi 

  

15 // 

Bài 15: Việc của mình không cần ai nhắc 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Việc của mình không cần ai nhắc   

Sinh hoạt lớp: Việc của mình không cần ai nhắc   

16 // 

Bài 16: Lựa chọn trang phục 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Lựa chọn trang phục   

Sinh hoạt lớp: Lựa chọn trang phục   

17 // Bài 17: Hành trang lên đƣờng 3 tiết   



 

37 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Sinh hoạt dƣới cờ    

HĐGDTCĐ: Hành trang lên đƣờng   

Sinh hoạt lớp: Hành trang lên đƣờng 

Tự đánh giá sau chủ đề 

  

18 

Chủ đề 5: Gia 

đình thân 

thƣơng 

Bài 18: Ngƣời trong một nhà 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Ngƣời trong một nhà   

Sinh hoạt lớp: Ngƣời trong một nhà   

19 // 

Bài 19: Tết nguyên đán 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Tết nguyên đán 
Tích hợp tài liệu GD ĐP Chủ đề 4: Ngày 

Tết quê em 

 

Sinh hoạt lớp: Tết nguyên đán   

20 // 

Bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Ngày đáng nhớ của gia đình.   

Sinh hoạt lớp: Ngày đáng nhớ của gia đình   

21 

Chủ đề 6: Tự 

chăm sóc và 

bảo vệ bản 

thân 

Bài 21: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân   

Sinh hoạt lớp: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân   

22 // 
Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em 

3 tiết 
  

Sinh hoạt dƣới cờ   



 

38 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

HĐGDTCĐ: Những vật dụng bảo vệ em   

Sinh hoạt lớp: Những vật dụng bảo vệ em   

23 // 

Bài 23: Câu chuyện lạc đƣờng 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Những vật dụng bảo vệ em   

Sinh hoạt lớp: Những vật dụng bảo vệ em   

24 // 

Bài 24: Phòng tránh bị bắt cóc 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Phòng tránh bị bắt cóc   

Sinh hoạt lớp: Phòng tránh bị bắt cóc 

Tự đánh giá sau chủ đề 

  

25 

Chủ đề 7: 

Chia sẻ cộng 

đồng 

Bài 25: Những ngƣời bạn hàng xóm 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Những ngƣời bạn hàng xóm   

Sinh hoạt lớp: Những ngƣời bạn hàng xóm   

26 // 

Bài 26: Tôi luôn bên bạn. 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Tôi luôn bên bạn   

Sinh hoạt lớp: Tôi luôn bên bạn   

27 // 

Bài 27: Chia sẻ khó khăn với ngƣời khuyết tật 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   
HĐGDTCĐ: Chia sẻ khó khăn với ngƣời khuyết tật   
SH lớp: Chia sẻ khó khăn với ngƣời khuyết tật. 
Tự đánh giá sau chủ đề 

  



 

39 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

28 
Chủ đề 8: Môi 
trƣờng quanh 

em 

Bài 28: Cảnh đẹp quê em 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Cảnh đẹp quê em 
Tích hợp tài liệu GD ĐP Chủ đề 1: Danh 
lam thắng cảnh quê hƣơng em 

 

Sinh hoạt lớp: Cảnh đẹp quê em   

29 // 

Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Bảo vệ cảnh quan quê em 
Tích hợp GDBVMT: HS biết chăm sóc, 
bảo vệ môi trƣờng cảnh quan trƣờng học, 
đình làng, khu vui chơi. 

 

Sinh hoạt lớp: Bảo vệ cảnh quan quê em   

30 // 

Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng   

Sinh hoạt lớp: Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng   

31 // 

Bài 31: Lớp học xanh 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Lớp học xanh   

Sinh hoạt lớp: Lớp học xanh  
Tự đánh giá sau chủ đề 

  

32 

Chủ đề 9: Em 

tìm hiểu nghề 

nghiệp 

Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Nghề của mẹ, nghề của cha   

Sinh hoạt lớp: Nghề của mẹ, nghề của cha.   

33 // 

Bài 33: Nghề nào tính nấy 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Nghề nào tính nấy   



 

40 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nghề nào 

tính nấy 

  

34 // 

Bài 34: Lao động an toàn 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Lao động an toàn   

Sinh hoạt lớp: Lao động an toàn 

Tự đánh giá sau chủ đề 

  

35 
Đón mùa hè 

trải nghiệm 

Bài 35: Đón mùa hè trải nghiệm 

3 tiết 

  

Sinh hoạt dƣới cờ   

HĐGDTCĐ: Đón mùa hè trải nghiệm   

Sinh hoạt lớp: Đón mùa hè trải nghiệm   

 

5. MÔN ĐẠO ĐỨC 2 

- Tổng số tiết: 70 tiết/35 tuần; 

- 8 chủ đề; 13 bài (70 tiết);  

- HKI: 18 tuần: 7 bài 

- HKII: 17 tuần: 6 bài 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1  
Chủ đề 1: Quý 

trọng thời 
Bài 1: Quý trọng thời gian  (Tiết 1) 3 tiết 

Sử dụng câu chuyện “Chuyện bạn Bi” 

trên nguồn học liệu điện tử của bộ Cánh 

 



 

41 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

gian Diều 

2  Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 2)   

3  Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 3)   

4  Chủ đề 2: 

Kính trọng 

thầy giáo, cô 

giáo và yêu 

quý bạn bè 

Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 1) 2 tiết 

 

  

5  Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 2)   

6  Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 1) 
2 tiết 

 

  

7  Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 2) 
  

8  Chủ đề 3: 

Nhận lỗi và 

sửa lỗi 

Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1) 
3 tiết 

 

  

9  Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2)   

10  Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 3)   

11  

Chủ đề 4: Tìm 

kiếm sự hỗ trợ 

Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 1) 2 tiết 

 

Sử dụng câu chuyện “Chuyện của Heo 

con” trên nguồn học liệu điện tử của bộ 

Cánh Diều 

 

12  Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 2)   

13  Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 1) 
3 tiết 

 

Sử dụng câu chuyện “Một lần ra phố” 

trên nguồn học liệu điện tử của bộ Cánh 

Diều 

 

14  Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 2)   

15  Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 3)   

16  Bài 7: Tiếp xúc với ngƣời lạ (Tiết 1) 2 tiết 

 

  

17  Bài 7: Tiếp xúc với ngƣời lạ (Tiết 2)   

18  Ôn tập Ôn tập cuối học kì I  1 tiết   

19   Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân  2 tiết Sử dụng câu chuyện “Chiếc áo khoác”  
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Chủ đề 5: Bảo 

quản đồ dùng 

cá nhân và gia 

đình 

(Tiết 1)  trên nguồn học liệu điện tử của bộ Cánh 

Diều 

20  
Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân  

(Tiết 2) 

  

21  
Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình  

(Tiết 1) 

3 tiết 

 

  

22  
Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình  

(Tiết 2) 
  

23  
Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình 

 (Tiết 3) 
  

24  Chủ đề 6: Thể 

hiện cảm xúc 

bản thân 

 

Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 1) 2 tiết 

 

  

25  Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 2)   

26  Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 1) 
2 tiết 

 

  

27  Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 2)   

28  
Chủ đề 7: 

Tuân thủ quy 

định nơi công 

cộng 

Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1) 
3 tiết 

 

Sử dụng câu chuyện “Một lần đến bệnh 

viện” trên nguồn học liệu điện tử của bộ 

Cánh Diều 

 

29  Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 2)   

30  Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 3)   

31  
Chủ đề 8: Quê 

hƣơng em 

 

Bài 13: Em yêu quê hƣơng (Tiết 1) 
3 tiết 

 

Tích hợp tài liệu GDĐP chủ đề 2: Đặc 

sản quê hƣơng em 

 

32  Bài 13: Em yêu quê hƣơng (Tiết 2)   

33  Bài 13: Em yêu quê hƣơng (Tiết 3)   

34  
Ôn tập 

Ôn tập cuối năm ( Tiết 1) 2 tiết 

 

  

35  Ôn tập cuối năm ( Tiết 2)   
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6. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

  Nội dung Chủ đề Số bài Số tiết 

Vận động cơ bản 

Đội hình đội ngũ 3 14 

Bài tập thể dục 3 7 

Tƣ thế và kĩ năng vận động cơ bản 5 24 

Thể thao tự chọn  Môn Bóng rổ 4 18 

Đánh giá   7 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1 

  

 

    Chủ đề 1:  

Đội hình đội 

ngũ 

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại  (tiết 1) 

5 tiết 

  

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 2) 
  

2 

  

 

// 

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 3) 
  

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 4) 
  

3 

  
// 

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 5) 
  

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 1) 

5 tiết 

  

4 // 

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 2) 
  

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 3) 
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

5 // 

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 4) 
  

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình 

vòng tròn và ngƣợc lại (tiết 5) 
  

6 // 
Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 1) 

4 tiết 

  

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 2)   

7 // 
Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 3)   

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 4)   

8 // 
Ôn tập 

2 tiết 
  

Ôn tập   

9 
Chủ đề 2: Bài 

tập thể dục 

Bài1: Động tác vƣơn thở và động tác tay     1 tiết   

Bài 2: Động tác chân, động tác lƣờn và động tác 

bụng (tiết 1) 

3 tiết 

  

10 

 
// 

Bài 2: Động tác chân, động tác lƣờn và động tác 

bụng (tiết 2) 

  

Bài 2: Động tác chân, động tác lƣờn và động tác 

bụng (tiết 3) 

  

11 // 

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy  và động 

tác điều hòa 
3 tiết 

  

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy  và động 

tác điều hòa (tiết 1) 
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

12 // 

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy  và động 

tác điều hòa (tiết 2) 
  

Ôn tập 1 tiết   

13 

Chủ đề 3: Tƣ 

thế và kĩ năng 

vận động cơ 

bản 

Bài 1: Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (T1) 

 

4 tiết 

  

Bài 1: Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (T2)   

14 
 Bài 1: Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (T3)   

 Bài 1: Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (T4)   

15 // 

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng 

phải (tiết 1) 

4 tiết 

  

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng 

phải (tiết 2) 
  

16 // 

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng 

phải (tiết 3) 
  

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng 

phải (tiết 4) 
  

17 // 

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ thẳng. (tiết 1) 

4 tiết 

  

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ thẳng. (tiết 2) 
  

18 // 
Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ thẳng. (tiết 3) 
  



 

46 

 
 

Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ thẳng. (tiết 4) 
  

19 // 

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải (tiết 1) 

5 tiết 

  

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải (tiết 2) 
  

20 // 

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải (tiết 3) 
  

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải (tiết 4) 
  

21 // 
Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo 

vạch kẻ sang trái và sang phải (tiết 5) 

  

  Bài 5: Các động tác quỳ và ngồi cơ bản. (tiết 1) 

3 tiết 

  

22 // 
Bài 5: Các động tác quỳ và ngồi cơ bản. (tiết 2)   

Bài 5: Các động tác quỳ và ngồi cơ bản. (tiết 3)   

23 // 

Bài 6: Bài tập phối hợp các tƣ thế quỳ và ngồi cơ 

bản (tiết 1) 

 

  4 tiết 

  

Bài 6: Bài tập phối hợp các tƣ thế quỳ và ngồi cơ 

bản (tiết 2) 
  

24 // 

Bài 6: Bài tập phối hợp các tƣ thế quỳ và ngồi cơ 

bản (tiết 3) 
  

Bài 6: Bài tập phối hợp các tƣ thế quỳ và ngồi cơ 

bản (tiết 4) 
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

25 // 
Ôn tập (tiết 1) 

2 tiết 
  

Ôn tập (tiết 2)   

26 

Thể thao tự 

chọn 

Môn bóng rổ 

Bài 1: Động tác di chuyển không bóng (tiết 1) 

4 tiết 

  

Bài 1: Động tác di chuyển không bóng (tiết 2)   

27 // 
Bài 1: Động tác di chuyển không bóng (tiết 3)   

Bài 1: Động tác di chuyển không bóng (tiết 4)   

28 // 
Bài 2: Động tác dẫn bóng. (tiết 1) 

4 tiết 

  

Bài 2: Động tác dẫn bóng. (tiết 2)   

29 // 
Bài 2: Động tác dẫn bóng. (tiết 3)   

Bài 2: Động tác dẫn bóng. (tiết 4)   

30 // 

Bài 3: Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay  

(tiết 1) 

5 tiết 

  

Bài 3: Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay 

(tiết 2) 
  

31 // 

Bài 3: Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay 

(tiết 3) 
  

Bài 3: Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay 

(tiết 4) 
  

32 // 

Bài 3: Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay 

(tiết 5) 
  

Bài 4: Động tác ném bóng rổ hai tay trƣớc ngực. 

(tiết 1) 
5 tiết 

  

33 // 
Bài 4: Động tác ném bóng rổ hai tay trƣớc ngực. 

(tiết 2) 
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Tuần, 

tháng 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

Bài 4: Động tác ném bóng rổ hai tay trƣớc ngực. 

(tiết 3) 
  

34 // 

Bài 4: Động tác ném bóng rổ hai tay trƣớc ngực. 

(tiết 4) 
  

Bài 4: Động tác ném bóng rổ hai tay trƣớc ngực. 

(tiết 5) 
  

35 // 
Ôn tập 

2 tiết 
  

Ôn tập   

 

7. ÂM NHẠC 2 

HK I: 18 tuần: 16 tuần - 4 chủ đề: 2 tuần ôn tập và kiểm tra học kì I 

HK II: 17 tuần: 15 tuần - 4 chủ đề:  2 tuần ôn tập kiểm tra học kì II 

Tổng số tiết 35/ 35 tuần: Số tiết trên tuần 1 tiết /tuần 

Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch ND 
Nội dung dạy học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

1 
Chủ đề 1: 

Quê hƣơng 

 

- Hát: Ngày mùa vui 

- Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay theo cặp đệm cho 

bài hát Ngày mùa vui 

1 tiết 

 

Lồng ghép GD tình yêu quê hƣơng đất 

nƣớc, trân trọng công sức ngƣời lao động 

 

2 
- Ôn tập bài hát: Ngày mùa vui 

- Nghe nhạc: Đi học 
1 tiết 

  

3 - Đọc nhạc 1 tiết   
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch ND 
Nội dung dạy học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

- Thƣờng thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Sáo 

trúc 

4 

- Nhạc cụ 

- Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng âm thanh cao - 

thấp theo sơ đồ 

1 tiết 
  

5 

Chủ đề 2: 

Biết ơn thầy 

cô giáo 

 

- Hát: Em thương thầy mến cô 

- Vận dụng - Sáng tạo: Vận động theo tiếng trống 
1 tiết 

Lồng ghép giáo dục HS bết yêu trƣờng 

lớp. Thầy cô, bạn bè. 

 

6 
- Ôn tập bài hát: Em thương thầy mến cô 

- Nghe nhạc: Lời cô 
1 tiết 

  

7 

- Đọc nhạc 

- Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh cao - 

thấp 

1 tiết 

  

8 

- Nhạc cụ 

- Vận dụng - Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng 

ngôn ngữ 

1 tiết 

  

9 

Chủ đề 3: 

Đoàn kết 

 

- Hát: Lớp chúng ta đoàn kết 
1 tiết 

Lồng ghép giáo dục HS biết đoàn kết 

giúp nhau cùng học tập 

 

10 

- Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết 

- Thƣờng thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: 

Thần đồng âm nhạc 

1 tiết 

  

11 

- Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay với âm thanh to - 

nhỏ khác nhau 

- Nghe nhạc: Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ 

1 tiết 
  

12 
- Nhạc cụ 

- Vận dụng – Sáng tạo: Vận động theo tiếng đàn 
1 tiết 
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch ND 
Nội dung dạy học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

13 

Chủ đề 4: 

Mùa xuân 

 

 Hát: Mùa xuân tươi xanh 
1 tiết 

Lồng ghép giáo dục HS bảo vệ môi 

trƣờng luôn xanh sạch đẹp. 
 

14 

- Ôn tập bài hát: Mùa xuân tươi xanh 

- Vận dụng - Sáng tạo- Vỗ tay theo cặp đệm cho 

bài hát: Mùa xuân tươi xanh 

1 tiết 

  

15 

- Đọc nhạc 

- Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng động tác chơi 

các nhạc cụ 

1 tiết 

  

16 

- Nhạc cụ 

- Vận dụng - Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô 

chữ 

1 tiết 

  

17 

Ôn tập 

- Ôn tập: Nghe nhạc; Đọc nhạc; Hát: Ngày mùa 

vui, Em thương thầy mến cô 
1 tiết 

  

18 
- Ôn tập: Thƣờng thức âm nhạc; Nhạc cụ; Hát: 

Lớp chúng ta đoàn kết, Mùa xuân tươi xanh 
1 tiết 

  

19 

Chủ đề 5: 

Đồng dao 

 

  Hát: Bắc kim thang 1 tiết   

20 
- Ôn tập bài hát: Bắc kim thang 

- Nghe nhạc: Cái bống 
1 tiết 

  

21 

- Ôn tập bài hát: Bắc kim thang 

- Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh dài - 

ngắn 

1 tiết 

  

22 

- Nhạc cụ 
- Vận dụng - Sáng tạo: Nói theo tiết tấu riêng của 
mình 

1 tiết 
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch ND 
Nội dung dạy học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

23 

Chủ đề 6: 
Em yêu âm 

nhạc 
 

Hát: Múa vui 1 tiết   

24 

- Ôn tập bài hát: Múa vui 
- Thƣờng thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Đàn 
phím điện tử 

1 tiết 
  

25 

- Nghe nhạc: Cây cầu Luân-đôn 
- Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng động tác chơi 
các nhạc cụ 

1 tiết 
  

26 

- Đọc nhạc 
- Vận dụng - Sáng tạo: Thể hiện nhịp điệu bằng 
ngôn ngữ 

1 tiết 
  

27 

Chủ đề 7: 
Tình bạn 

Hát: Tình bạn 
1 tiết 

Lồng ghép giáo dục HS tình cảm yêu 

quý bạn bè giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.  
 

28 
- Ôn tập bài hát: Tình bạn 
- Vận dụng - Sáng tạo; Vận động theo tiếng đàn 

1 tiết   

29 

- Nghe nhạc: Hái hoa bên rừng 
- Vận dụng - Sáng tạo: Vỗ tay với các nhịp độ 
khác nhau 

1 tiết 
  

30 

- Nhạc cụ 
- Vận dụng - Sáng tạo: Hát theo cách riêng của 
mình 

1 tiết 
  

31 

Chủ đề 8: 
Loài vật em 

yêu 
 

- Hát: Chú ếch con 
- Vận dụng - Sáng tạo: Phân biệt âm thanh to-nhỏ 

1 tiết 
  

32 

- Ôn tập bài hát: Chú ếch con 
- Đọc nhạc 
- Vận dụng - Sáng tạo: Mô phỏng âm thanh cao - 
thấp theo sơ đồ 

1 tiết 

  

33 
- Nhạc cụ 

- Thƣờng thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: 
1 tiết 
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch ND 
Nội dung dạy học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

Bài hát về chú voi con 

- Vận dụng - Sáng tạo: Tìm những từ ẩn trong ô 

chữ 

34 
 - Ôn tập: Nghe nhạc; Đọc nhạc; Hát: Bắc kim 

thang, Múa vui 
1 tiết 

  

35 
 - Ôn tập: Thƣờng thức âm nhạc; Nhạc cụ; Hát: 

Tình bạn, Chú ếch con 
1 tiết 

  

 

8. MĨ THUẬT 2 

Gồm 35 tiết/35 tuần: 10 chủ đề. 

            - HKI: Gồm 18 tiết/ 18 tuần 

             - HK2: Gồm 17 tiết/ 17 tuần 

Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

HỌC KÌ I 

1 

CĐ1: Mĩ 

thuật trong 

cuộc sống 

Mĩ  thuật trong cuộc sống (Tiết 1) 2 tiết - Giáo dục HS yêu thích môn học mĩ 
thuật, từ đó nhận ra tác dụng của mĩ 
thuật trong cuộc sống và yêu cuộc sống 
hơn. 

- Tăng 1 tiết, sử dụng thời lƣợng của 
chủ đề 6 tiết 4 

 

2 Mĩ  thuật trong cuộc sống (Tiết 2)  
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

3 CĐ2: Sự thú 

vị của nét 

Sự thú vị của nét (Tiết 1) 2 tiết   

4 Sự thú vị của nét (Tiết 2) 

5 CĐ3 : Sự kết 

hợp của các 

hình cơ bản 
 

Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1) 3 tiết 

 

- Tích hợp môn Toán, hình học.  

6 Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2) 

7 
Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3) 

8 
CĐ 4: Những 

mảng màu 

yêu thích 

 

Những  mảng màu yêu thích (Tiết 1) 3 tiết 

 

 

9 Những  mảng màu yêu thích (Tiết 2) 

10 Những  mảng màu yêu thích (Tiết 3) 

11  

CĐ5: Sự  kết 

hợp thú vị của 

khối 

Sự  kết hợp thú vị của khối (Tiết 1) 3 tiết Tích hợp môn Toán, hình học.  

12 Sự  kết hợp thú vị của khối (Tiết 2) 

13 
Sự  kết hợp thú vị của khối (Tiết 3) 

14 
 

CĐ6:  Sắc 

màu thiên 

nhiên 

 

Sắc màu thiên nhiên (Tiết 1)     3tiết - Giảm 1 tiết  

15 Sắc màu thiên nhiên (Tiết 2) 

16 
Sắc màu thiên nhiên (Tiết 3) 

17 

CĐ7:  Gƣơng 

mặt 

thân quen 

Gƣơng  mặt thân quen (Tiết 1) 

 

4 tiết Lồng ghép giáo dục lòng yêu thƣơng 

con ngƣời, kính trọng ngƣời già, yêu 

thƣơng trẻ nhỏ, hòa đồng, đoàn kết với 

bạn bè. 

tiết 1 
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Tuần 

Chƣơng trình và Sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 

 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lƣợng 

18 Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I 1 tiết Đánh giá cuối học kì II  

HỌC KÌ II 

19 CĐ7:  Gƣơng 

mặt 

thân quen 

Gƣơng mặt thân quen (Tiết 2)   tiết 

2,3,4 20 Gƣơng mặt thân quen (Tiết 3)  

21 Gƣơng mặt thân quen (Tiết 4)  

22 CĐ8:  Bữa 

cơm gia đình 

 

 

Bữa cơm gia đình (Tiết 1) 4 tiết Lồng ghép giáo dục tình cảm yêu 

thƣơng gia đình, kính trọng ông bà, bố 

mẹ... 

 

 

 

23 Bữa cơm gia đình (Tiết 2) 

24 Bữa cơm gia đình (Tiết 3) 

25 Bữa cơm gia đình (Tiết 4) 

26 

CĐ9: Thầy cô 

của em. 

Thầy cô của em (Tiết 1) 4 tiết  Lồng ghép giáo dục phẩm chất lòng 

biết ơn và kính trọng thầy cô. 
27 Thầy cô của em (Tiết 2)  

28 Thầy cô của em (Tiết 3) 

29 Thầy cô của em (Tiết 4)  

30 

CĐ10: Đồ 

chơi tạo từ 

Đồ chơi tạo từ  hình con vật (Tiết 1)    

31 
Đồ chơi tạo từ  hình con vật (Tiết 2) 4 tiết Giáo dục HS biết giữ gìn, bảo vệ đồ 

dùng cá nhân, gia đình, nhà trƣờng 

32 Đồ chơi tạo từ  hình con vật (Tiết 3) 

33 Đồ chơi tạo từ  hình con vật (Tiết 4) 

34  Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì II 1 tiết Đánh giá cuối học kì II 

35  Trƣng bày kết quả học tập cuối năm 1 tiết  
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9. GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG 2 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; 

thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lƣợng 

1  An toàn giao 

thông khi vui 

chơi 

Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn (Tiết 1) 

2 tiết 

- Tích hợp ở tiết SHL tuần 1  

2  Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn (Tiết 2) - Tích hợp ở tiết SHL tuần 2 
 

3  An toàn giao 

thông khi đi 

bộ 

Bài 2: Đi bộ qua đƣờng an toàn (Tiết 1) 

2 tiết 

- Tích hợp ở tiết SHL tuần 3  

4  Bài 2: Đi bộ qua đƣờng an toàn (Tiết 2) - Tích hợp ở tiết SHL tuần 4 
 

5  An toàm giao 

thông khi đi 

xe đạp, xe 

máy 

Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn (Tiết 1) 

2 tiết 

- Tích hợp ở tiết SHL tuần 5  

6  Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn (Tiết 2) - Tích hợp ở tiết SHL tuần 6 

 

7  Biển báo giao 

thông đƣờng 

bộ 

Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đƣờng bộ (Tiết 1) 

2 tiết 

- Tích hợp ở tiết SHL tuần 7  

8  Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đƣờng bộ (Tiết 2) - Tích hợp ở tiết SHL tuần 8 
 

9  

Mũ bảo hiểm 

Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách  

(Tiết 1) 
2 tiết 

- Tích hợp ở tiết SHL tuần 9 
 

10  
Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách  

(Tiết 2) 
- Tích hợp ở tiết SHL tuần 10 
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10. GIÁO DỤC ĐỊA PHƢƠNG LỚP 2 

Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 
Nội dung, địa chỉ lồng ghép giáo dục địa phƣơng 

Ghi 

chú 
Chủ đề 

Tiết học/ 

thời lƣợng 

 

Đạo đức 
 

Tự nhiên và xã hội 
 

HĐGDTCĐ Sinh hoạt lớp 

28 

Chủ đề 1: 

Danh lam 

thắng cảnh 

quê hƣơng em 

4 

tiết 

 

Tiết 1 
  Bài 28: Cảnh đẹp 

quê em  

 
 

29 Tiết 2 
  Bài 29: Bảo vệ cảnh 

quan quê em 

 
 

30 Tiết 3 
  Bài 30: Giữ gìn vệ 

sinh môi trƣờng 

 
 

31 Tiết 4 
  Bài 31: Lớp học 

xanh 

 
 

31 
Chủ đề 2: Đặc 

sản quê 

hƣơng em 

 

3 

tiết 

Tiết 1 
Bài 13: Em yêu quê 

hƣơng (tiết 1) 

   
 

32 Tiết 2 
Bài 13: Em yêu quê 

hƣơng (tiết 2) 

   
 

33 Tiết 3 
Bài 13: Em yêu quê 

hƣơng (tiết 3) 

   
 

32 Chủ đề 3: 

Danh nhân 

quê hƣơng 

em 

3 

tiết 

Tiết 1    SHL tuần 32  

34 Tiết 2    SHL tuần 34  

35 Tiết 3 
   SHL tuần 35 

 

18 Chủ đề 4: 3 Tiết 1   Bài 18: Ngƣời trong   
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Tuần 

Chƣơng trình và sách giáo 

khoa 
Nội dung, địa chỉ lồng ghép giáo dục địa phƣơng 

Ghi 

chú 
Chủ đề 

Tiết học/ 

thời lƣợng 

 

Đạo đức 
 

Tự nhiên và xã hội 
 

HĐGDTCĐ Sinh hoạt lớp 

Ngày Tết quê 

em 

 

tiết một nhà 

19 Tiết 2 
  Bài 19: Tết Nguyên 

đán 

 
 

19 Tiết 3    SHL tuần 19  

5 Chủ đề 5: Lễ 

hội truyền 

thống quê em 

3 

tiết 

Tiết 1   Bài 5: Vui Trung thu   

4 Tiết 2    SHL tuần 4  

6 Tiết 3    SHL tuần 6  

15 

Chủ đề 6: 

Sinh hoạt 

cộng đồng 

của ngƣời 

dân quê em 

3 

tiết 

Tiết 1 

 Bài 15: Ôn tập chủ 

đề Cộng đồng địa 

phƣơng (tiết 1) 

  

 

Tiết 2 

 Bài 15: Ôn tập chủ 

đề Cộng đồng địa 

phƣơng (tiết 1) 

  

 

Tiết 3    SHL tuần 15  
 

11. GIÁO DỤC STEM 

STT CHỦ ĐỀ MÔN CHỦ ĐẠO MÔN TÍCH HỢP 
THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

1 Tia số của em 
TOÁN: Bài 2: Tia số. Số liền 

trƣớc, số liền sau ( 2 tiết) 

MĨ THUẬT - Học kì I (Tuần 1)   

2 
Trải nghiệm thành phố 

hình học 

TOÁN:  

Bài 47: Luyện tập chung  

(2 tiết ) 

MĨ THUẬT 

 

- Học kì II (Tuần 23) 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giáo viên. 

Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lƣợng theo chƣơng trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, 

lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. 

Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trƣờng tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn. 

Chịu trách nhiệm về chất lƣợng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. 

Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gƣơng mẫu trƣớc học 

sinh, thƣơng yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; 

đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy. Tham 

gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phƣơng. 

Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trƣởng; nhận nhiệm vụ do 

Hiệu trƣởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trƣởng và các cấp quản lí giáo dục. 

Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt 

động giáo dục. 

Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. 

Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức. 

2. Tổ trưởng 

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của khối. 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo nghiên cứu bài học; đổi mới phƣơng pháp day học và lựa chọn nội 

dung dạy học; những vấn đề vƣớng mắc trong việc thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lớp 2. 

Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; bồi dƣỡng giáo viên trong tổ. 
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Tổng hợp báo cáo chất lƣợng giáo dục của tổ. 

Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác. 

3. Tổng phụ trách đội. 

    Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí 

Minh ở nhà trƣờng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh. 

 Kết hợp với phó hiệu trƣởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

   Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. 

Thành lập các ban của liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trƣờng. 

Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.  

Trên đây là kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục khối 2 năm học 2023 - 2024 của trƣờng Tiểu học Thị 

trấn Lƣơng Bằng. Đề nghị các đồng chí giáo viên trong khối theo dõi và lập kế hoạch bài dạy cụ thể theo lịch báo giảng của lớp 

và nhiệm vụ đƣợc phân công. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung thêm cho phù hợp khi có vấn 

đề phát sinh. 

  ế hoạch này đƣợc phổ biến đến toàn khối./. 

 

 

   TỔ TRƢỞNG 

      

 


